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chết dưới một tuổi, vì đây là thông tin nhạy cảm, nên người thân không 

muốn nhắc đến.  

Chính vì lý do đó tổ chức Liên Hợp quốc đã khuyến nghị sử dụng các 

phương pháp ước lượng gián tiếp để tính toán tỷ suất chết trẻ em đối với 

các cuộc điều tra mẫu, cũng như Tổng điều tra về dân số. Tỷ suất chết của 

trẻ em dưới 1 tuổi được ước lượng gián tiếp thông qua số con đã sinh và số 

con còn sống của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thu thập được qua các cuộc 

Tổng Điều tra dân số. 

      TRẦN NGUYỆT MINH THU 
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TRƯỜNG PHÁI CHICAGO, trường phái Chicago nổi tiếng trong Xã hội 

học Đô thị với một hệ quan điểm (pagadigm) giữ vai trò thống trị trong 

suốt những năm 1920-1950 và vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay. Ba hệ 

quan điểm chính trong xã hội học đô thị trong thời kỳ này là: Sinh thái học 

nhân văn (Human Ecology), Bệnh lý học xã hội (Social Pathology) và Tâm 

lý học xã hội (Social Psychology). 

Ngay từ năm 1903, Georg Simmel (1858-1928), nhà xã hội học Đức, 

trong cuốn “The Mertopolis and Methal Life” (Các siêu đô thị và đời sống 

tinh thần) đã thể hiện những định kiến phản đô thị của ông khi tranh luận 

về lối sống đô thị và nhân cách. Ông mô tả các loại hình đô thị và thấy ở 

đó những hậu quả của sự tập trung dân cư quá đông, là nguyên nhân dẫn 
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đến những đặc trưng xã hội của thị dân. Đây còn được gọi là cách tiếp cận 

bệnh lý học xã hội đối với đời sống đô thị. 

Trong những năm 1920, một nhóm các nhà xã hội học có trụ sở tại 

Chicago đã phát triển một phương pháp tiếp cận sinh thái để nghiên cứu 

đời sống xã hội. Hệ sinh thái đề cập đến mối quan hệ giữa sinh vật và môi 

trường của chúng. Các thành viên của trường phái Chicago đã áp dụng khái 

niệm này cho sự phát triển của các thành phố và cho rằng hành vi có thể 

được giải thích dựa trên môi trường đô thị. Đặc biệt, họ cho rằng sự phát 

triển của các thành phố đã tạo ra những khu dân cư đặc biệt, mỗi khu có 

phong cách sống đặc trưng riêng. 

Shaw và McKay (1976) chia thành phố Chicago thành năm khu, 

được vẽ cách nhau hai dặm, và tỏa ra bên ngoài theo các vòng tròn đồng 

tâm từ khu thương mại trung tâm. Họ đã kiểm tra tỷ lệ tội phạm cho từng 

khu vực này. Nhiều vấn đề xã hội được nghiên cứu như: dân nhập cư, tội 

phạm và sự lệch chuẩn, lập bản đồ tổ chức không gian xã hội của thành 

phố để lý giải những sự tương ứng giữa tổ chức không gian và tổ chức xã 

hội, nghiên cứu các nhóm xã hội đặc biệt, nhóm ngoài lề, các nghiên cứu 

trường hợp về các nhóm chủng tộc và cơ cấu xã hội nói chung. Thông qua 

các nghiên cứu này, Xã hội học Đô thị đã trở thành một chuyên ngành rõ 

rệt với nguồn gốc từ truyền thống này của trường phái Chicago. 

Trường phái Chicago cũng gắn liền với phương hướng nghiên cứu 

thực nghiệm, điền dã trực tiếp, đối lập với các hệ thống hoá trừu tượng và 

những phương hướng lý thuyết của nhiều nhà xã hội học trước đây. Điều 

này đã được Shaw và McKay giải thích kết quả của họ theo cách sau. Vùng 

I là 'vùng chuyển tiếp', có tốc độ luân chuyển dân số tương đối cao. Có hai 

lý do chính cho điều này. Thứ nhất, những người di cư từ nông thôn đến 

thành phố thường bắt đầu cuộc sống thành thị ở khu I. Họ thường có ít tiền 

và khu I cung cấp chỗ ở rẻ nhất; nó là khu ổ chuột nội đô điển hình. Tại 

Chicago, nơi đây chủ yếu là nơi cư trú của những người da trắng và da đen 
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có thu nhập thấp từ các bang miền nam. Nhiều người di cư chuyển đến các 

khu vực có thu nhập cao hơn, vì vậy, nhường chỗ cho những người mới 

đến. Việc mở rộng khu trung tâm thương mại sang khu vực chuyển đổi là 

nguyên nhân thứ hai dẫn đến sự luân chuyển dân số cao. Điều này tạo ra 

sự di chuyển dân cư khi khu kinh doanh 'xâm chiếm' các khu dân cư cũ. 

Shaw và McKay lập luận rằng những quá trình phát triển thành phố này 

giải thích sự tập trung cao độ của tội phạm và phạm pháp trong khu vực 

chuyển đổi. 

Quan điểm của trường phái Chicago có đức tính liên kết các lý thuyết 

cấu trúc và tiểu văn hóa với các lý thuyết về cộng đồng. Shaw và McKay 

lưu ý rằng tỷ lệ phạm pháp tương ứng chặt chẽ với các yếu tố kinh tế. Thu 

nhập tăng đều đặn từ khu I đến khu V. Tỷ lệ phạm pháp giảm đều đặn từ 

các khu ổ chuột trong thành phố đến các vùng ngoại ô 

 Robert Park, một trong ba giáo sư là cha đẻ của trường phái Chicago 

đã hướng dẫn sinh viên của ông rằng: “hãy đến ngồi ở các tiền sảnh của 

các khách sạn sang trọng, bên thềm các nhà hát, đến các khu ổ chuột, các 

sàn nhảy,... để quan sát và cảm nhận một cách thực sự thế giới hiện thực 

cần nghiên cứu”. 

Chỉ dẫn này đã đưa tới một loạt các công trình nghiên cứu thực 

nghiệm mà sau này trở thành kinh điển trong xã hội học đô thị: Băng nhóm, 

The Hobo, Bờ biển Vàng và Khu ổ chuột, Xã hội góc phố, Gái nhảy chuyên 

nghiệp,… Đây cũng là những thử nghiệm lớn về phương pháp nghiên cứu, 

đặc biệt là các phương pháp "quan sát tham dự" và “nghiên cứu trường hợp 

trong xã hội học ứng dụng sau này. 

Nửa sau thế kỷ XX đánh dấu sự bế tắc về lý thuyết và các hướng phát 

triển mới của trường phái. 

Những năm 1960, hệ quan điểm của trường phái Chicago bị lãnh quên 

khi các nhà xã hội học không thể thoả mãn với những nghiên cứu các mặt 

riêng lẻ của đô thị. Con đường của nhận thức cần phải đi từ các nghiên cứu 
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riêng lẻ để khái quát thành các nghiên cứu rông lớn hơn. Để khẳng định xã 

hội học đô thị như là một bộ môn khoa học độc lập, cần phải có đối tượng 

lý thuyết, hệ khái niệm và các phương pháp nghiên cứu riêng. 

Cách tiếp cận của trường phái Chicago dẫn đến chủ nghĩa tự nhiên, 

đề cao các đặc trưng vật thể của đô thị, coi đó là nguyên nhân chứ không 

phải là hậu quả của các quá trình xã hội. Từ đó dẫn đến ngộ nhận rằng, các 

khuôn mẫu của đời sống đô thị là do chính các đô thị tạo ra. Đây là sai lầm 

cả về thực nghiệm lẫn nhận thức được nêu ra trong các cuộc tranh luận về 

một lý thuyết xã hội học đô thị sau này. 

Các phương hướng của nghiên cứu đô thị sau này đã mở rộng các 

nghiên cứu về đô thị trên các chủ đề đa dạng như kinh tế học chính trị của 

sự phát triển đô thị và vùng, chính trị học đô thị, các phong trào xã hội ở 

đô thị, quan hệ giữa không gian và cơ cấu xã hội. Nhiều tài liệu cũng giới 

thiệu các quan điểm xã hội học như phân tầng xã hội, hành động xã hội, 

phân chia quyền lực,… Tuy nhiên, có thể nói rằng, cho đến nay, chưa một 

định hướng lý luận nào trong xã hội học đô thị có thể sánh được với trường 

phái Chicago về mức độ ảnh hưởng.  

          TRẦN NGUYỆT MINH THU 
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